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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

Đón trẻ - Trò chuyện và trao
đổi với phụ huynh
thường xuyên rửa tay
cho trẻ trước khi vào
lớp.

- Cho trẻ xem tranh 1 số
hình ảnh (dao, déo, viên
bi) là những vật dụng
nguy hiểm không được
phép sờ vào hoặc bỏ vào
mũi, miệngMT17

- Cho trẻ xem tranh và
trò chuyện về những
công việc mà cả bé trai,
bé gái đều làm được
(Lồng ghép bình đẳng
giới)

- Cô trao đổi với phụ
huynh về việc tập cho
trẻ có thói quen tự phục
vụ như tự cầm muỗng
xúc ăn, tự mặc quần áo,
tự mang giầy dép.MT14

- Cho trẻ xem tranh về
ngày Giỗ Tổ Hùng
Vương, trò chuyện và
dạy trẻ ý nghĩa về ngày
mùng 10/3

Thể
dục
sáng

- Bài Mèo con
MT1

Chơi
tập

DẠY HÁT GÀ
TRỐNG, MÈO CON
VÀ CÚN CON
MT79

KỂ CHUYỆN QUẢ
THỊ
MT50

NÉM BÓNG VỀ PHÍA
TRƯỚC
MT5

DẠY TRẺ VỊ TRÍ
TRƯỚC - SAU SO
VỚI BẢN THÂN TRẺ.
MT42

NẶN CÁI BÁNH
MT85

NHẬN BIẾT TẬP NÓI
Ô TÔ - TÀU HỎA
MT35

Hoạt
động
ngoài
trời

Quan sát
- Xe đạp
- Xe máy
- Tranh máy bay
- Tranh xe buýt
TCVĐ



- TCVĐ cũ: Bắt bướm, bong bóng xà phòng, bóng tròn to, trời nắng trời mưa
- TCVĐ mới: Máy bay
+ Cách chơi: Cô cho trẻ chơi ở sân rộng rãi. Cô và trẻ cùng đóng giả làm "máy bay", cô sẽ là người ra hiệu lệnh cho "máy bay".
- Khi nghe hiệu lệnh của cô "máy bay chuẩn bị cất cánh" thì trẻ sẽ làm động tác khuỵu gối, hai tay chống hông, bắt chước tiếng cánh
quạt của máy bay "phạch...phạch".
- Khi nghe hiệu lệnh "máy bay cất cánh" thì trẻ sẽ từ từ chạy và tăng dần tốc độ, hai tay dang ngang, bắt chước tiếng máy bay "ù
uuu ...ù uuuu ". Thỉnh thoảng, trẻ chao nghiêng người giống máy bay đang cất cánh.
- Khi nghe hiệu lệnh " máy bay hạ cánh" thì trẻ sẽ chạy chậm dần rồi ngồi hẳn xuống.
+ Luật chơi: Nếu trẻ nào không làm đúng máy bay như cô thì sẽ bị mất 1 lượt chơi.
- Chơi tự do: Chơi xếp sỏi, câu cá, ném bóng vào thùng, đập ruồi, lăn bóng, thảy theo hướng bàn chân, thả bóng....rèn vận động
ném bóng về trướcMT5

Hoạt
động
vui
chơi

TCXD: CB: gạch, hộp giấy , hủ bánh, lọ cắm hoa……hình mẫu do cô xếp sẵn cho trẻ xem, xếp ngôi nhà, xếp đường đi, xếp tàu
hỏa, xếp cái bàn.....
TCGB: CB: búp bê ,thau tắm, khăn, chai xà bông, giường, đồ chơi nấu ăn, đồ dùng ăn uống, đồ dùng, dụng cụ khám chữa bệnh,
trang phục bác sĩ…-> chơi trò chơi giả bộ ( tắm em, nấu ăn, khám bệnh...)
HĐVĐV: CB:Búa gỗ, cọc gỗ, đồ chơi xâu vòng màu đỏ, màu vàng, hộp tròn nhiều kích thước, bombom.. Trẻ chơi đóng cọc bàn
gỗ, xâu vòng xen kẽ đỏ- vàng, lồng hộp tròn, gắp bombom theo màu, xâu vòng kích thước to nhỏ, bài tập hình tròn, bài tập cài
cúc, , bài tập cởi cúc, xâu vòng đỏ - xanh, bài tập phân biệt màu xanh - màu đỏ, bài tập nhận biết trên- dưới, bài tập nhận biết trước
- sau -> Trẻ biết chỉ/nói hoặc lấy hoặc cất đồ chơi ở vị trí trong không gian
NBTN: Tranh quả quýt, tranh con gà trống, tranh chim bồ câu, tranh vịt con, tranh con cá-con cua, tranh quả đu đủ, tranh khuôn mặt
có mắt mũi miệng, tranh cái cặp, tranh đôi giày dép. Trẻ tập nói quả quýt, con gà trống, chim bồ câu, vịt con, con cá-con cua, quả đu
đủ, mắt-mũi-miệng, cái cặp, đôi giày, củ cà rốt- củ cải trắng, hoa đào- hoa mai, xe đạp, xe ôtô, đèn giao thông, con gà trống- gà
mái, cái tủ- cái giường, ô tô - tàu hỏa -> Trẻ có khả năng quan sát, nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của phương tiện giao
thông gần gũi
Văn học: chuẩn bị sách,tranh cho trẻ tự lật mở trang sách, tranh truyện mô hình, nhân vật rời bài thơ: tìm ổ, yêu mẹ, hoa nở, Chú gà
con, truyện quả trứng, Đôi bạn nhỏ, mô hình truyện thỏ con không vâng lời, thơ quả thị, thơ hoa nở, tranh bài thơ tìm ổ, tranh liên
hoàn truyện con cáo, truyện quả thị -> lật mở trang sách
Âm nhạc: cho trẻ ôn lại các bài hát thiếu nhi, bài hát: "con gà trống", "lời chào buổi sáng", " Con chim non", "là con mèo" "ra vườn
hoa em chơi, Lái ô tô, chú mèo, cò lả, gà gáy, trống cơm, gà trống, mèo con và cún con -> trẻ thích hát bài hát quen thuộc
Tạo hình: chơi với giấy bút, chơi với đất nặn, nhào đất nặn, tô màu quả cam, quả dưa hấu, vẽ tổ chim, nặn cây kẹo, xếp tàu hỏa, xếp
ao cá, tranh rỗng tô màu bông hoa, tranh rỗng con gà con, nặn bông hoa, nặn cái bánh -> Trẻ thích nặn
Vận động: cb: Vòng, chai, booling, bóng. Ném vòng vào chai. chơi booling, thả bóng, đua xe......rèn vận động ném bóng về phía



trước
MT5, MT35, MT42, MT64, MT75, MT79, MT85

Ăn - Tập tự xúc cơm, uống nướcMT14
Ngủ - Tập tự chuẩn bị chỗ ngủ.MT14

Vệ sinh - Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.MT14
- Tập tự mặc quần áo, đi dépMT14

Sinh
hoạt
chiều

- Hát lại bài hát gà trống,
mèo con và cún con
- Làm bài tập khám phá
trang 12.MT79

- Xem tranh và kể lại
cho trẻ nghe câu chuyện
quả thị
- HĐNT: Trò chơi dán
bóng
+ Cách chơi: Chia trẻ
làm hai đội, từng bạn
của mỗi đội bò chui qua
cổng lên lấy bóng dán
vào bảng của đội mình
+ Luật chơi: sau 1 bài
hát đội nào dán được
nhiều bóng đội đó thắng
MT50

- Xem tranh và dạy trẻ
nói được các từ thông
dung chỉ con vật quen
thuộc để giao tiếp
MT60

- Tập trẻ nhận biết phía
trước - sau so với bản
thân trẻ
- Xem tranh và nhận biết
các đặc điểm của xe ô
tô, tàu hỏa
MT35, MT42

- Tập trẻ nặn lại cái
bánh
- Xem video về ngày
Giỗ Tổ Hùng Vương
và trò chuyện cùng trẻ
MT85


